YÊU CẦU KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT KỸ THUẬT VÀ PHẠM VI CUNG CẤP
	Gói thầu:
	01.NB.25 Cấu hình hệ thống MTĐK phục vụ chuyển đổi đấu nối tự dùng phía 22kV của MBA AT2 sang lấy nguồn tự dùng địa phương - Trạm biến áp 220kV Phủ Lý.

	Công trình:
	Chuyển đổi đấu nối tự dùng phía 22kV của MBA AT2 sang lấy nguồn tự dùng địa phương - Trạm biến áp 220kV Phủ Lý”


I. PHẠM VI CUNG CẤP

	STT
	MÔ TẢ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
	SỐ LƯỢNG

	1
	Cấu hình hệ thống máy tính điều khiển PCS9700 của hãng Nari sau khi bỏ đi ngăn lộ 432 để phủ hợp tương thích với sơ đồ mới
	01 Hạng mục

	2
	Cấu hình Goose liên động BCU1, BCU2 của ngăn lộ 232, 132 sau khi bỏ đi ngăn lộ 432
	04 Hạng mục

	3
	Cấu hình Gateway RCS-9698H để bỏ các địa chỉ  tín hiệu, đo lường liên quan đến ngăn lộ 432 gửi lên SCADA và tín hiệu điều khiển từ A1 qua hệ thống CSADA đến địa chỉ ngăn lộ 432 
	01 Hạng mục


II. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG MTĐK, BCU NGĂN LỘ 232, 132, 432 TẠI TRẠM 220KV PHỦ LÝ
· Ngăn lộ 232, 132, 432 là 3 ngăn lộ tổng của MBA AT2. Các ngăn lộ này được trang bị BCU loại RCS-9703 của hãng Nari
· Tại trạm được trang bị hệ thống điều khiển tích hợp PCS9700 do hãng NR Electric sản xuất.
· Để giảm thiểu ngăn ngừa sự cố thiết bị trung áp ảnh hưởng đến MBA AT2 Trạm 220kV Phủ Lý nên sẽ Tháo dỡ  toàn bộ thiết bị từ phía 22kV của MBA AT2, cáp 22kV, tủ hợp bộ 22kV, MBA tự dùng TD42  đang khai thác từ phía 22kV MBA AT2 chuyển sang khai thác từ tự dùng địa phương
III. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
        Để giảm thiểu ngăn ngừa sự cố thiết bị trung áp ảnh hưởng đến MBA AT2 Trạm 220kV Phủ Lý nên sẽ Tháo dỡ  toàn bộ thiết bị từ phía 22kV của MBA AT2, cáp 22kV, tủ hợp bộ 22kV, MBA tự dùng TD42  đang khai thác từ phía 22kV MBA AT2 chuyển sang khai thác từ tự dùng địa phương. Cụ thể như sau:
· Tháo dỡ  toàn bộ thiết bị từ phía 22kV của MBA AT2, cáp 22kV, tủ hợp bộ 22kV, MBA tự dùng TD42  đang khai thác từ phía 22kV MBA AT2 chuyển sang khai thác từ tự dùng địa phương
· Xin cấp lại phiếu chỉnh định mới liên quan ( 87T1, 87T2, P132 ngăn 232) sau khi dỡ bỏ ngăn lộ 432. Cài đặt và thí nghiệm rơ le bảo vệ ngăn lộ AT2, 232.

· Thí nghiệm mạch nhị thứ vệ ngăn lộ AT2, 232, 132 sau khi tháo bỏ mạch dòng, mạch áp mạch trip, mạch tín hiệu của ngăn 432.

· Kiểm định, niêm phong công tơ, khấu trừ điểm đo vào điện tự dùng.

· Cấu hình hệ thống máy tính điều khiển PCS9700, BCU ngăn lộ 232, 132 của hãng Nari sau khi bỏ đi ngăn lộ 432 để phủ hợp tương thích với sơ đồ mới.

·  Thí nghiệm phần điều khiển, liên động sau khi tháo bỏ ngăn lộ 432
IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GHÉP NỐI CÁC THIẾT BỊ VỚI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP TẠI CÁC TRẠM BIẾN ÁP:
· Yêu cầu kỹ thuật chung đối với hệ thống điều khiển:

· Phương thức vận hành:

· Hệ thống điều khiển tích hợp tại các trạm biến áp (TBA) đều được thiết kế điều khiển và giám sát từ 4 mức:
· Mức 1: Từ các Trung tâm điều độ (A0, A1).
· Mức 2: Tại trạm thao tác HMI của hệ thống máy tính trạm.
· Mức 3: Từ các tủ điều khiển bảo vệ của ngăn lộ.
· Mức 4: Tại thiết bị (phục vụ cho bảo dưỡng, thử nghiệm)
· Các logic điều khiển sẽ theo đúng sơ đồ nguyên lý nhằm tránh việc điều khiển, thao tác sai để đảm bảo cho người vận hành cũng như thiết bị.
· Sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp bằng hệ thống máy tính hiện hữu PCS9700/NR để thực hiện ghép nối tín hiệu, cấu hình logic điều khiển thiết bị phục vụ cho việc bỏ đi ngăn lộ 432
· Yêu cầu thủ tục truyền tin trong nội bộ trạm: Các thiết bị BCU, rơle bảo vệ được đấu nối trực tiếp lên hệ thống mạng LAN theo thủ tục truyền thông IEC 61850.
· Cho phép điều khiển, giám sát từ xa thông qua hệ thống SCADA lựa chọn từ các thiết bị BCU cho mỗi ngăn lộ.
· Các tín hiệu cảnh báo của thiết bị được hiển thị trên màn hình giao diện của hệ thống máy tính điều khiển, trên màn hình BCU hoặc rơle. Các tín hiệu này được xuất ra tín hiệu chuông còi để cảnh báo khi thay đổi trạng thái thực tế hoặc khi có hiện tượng bất thường.

· Để chứng minh năng lực ghép nối, cấu hình các thiết bị tại các trạm biến áp vào hệ thống điều khiển tích hợp hiện hữu thành một hệ thống đồng nhất, yêu cầu nhà thầu phải cung cấp các tài liệu như dưới đây:

· Nhà thầu phải có tối thiểu 01 cán bộ có kinh nghiệm trong việc cấu hình  BCU RCS, PCS hãng Nari hoặc cung cấp giấy uỷ quyền/hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất cho việc hỗ trợ kỹ thuật đối với gói thầu.
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan để chứng minh thiết bị/ dịch vụ chào thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT.
· Nhà thầu sẽ bị loại nếu không đáp ứng được các yêu cầu trên.
· Yêu cầu năng lực thực hiện dịch vụ khai báo cấu hình hệ thống điều khiển tích hợp:

· Nhà thầu được yêu cầu phải mô tả giải pháp kỹ thuật chi tiết đối với việc mô tả giải pháp, trình tự thực hiện các hạng mục thi công ghép nối; các phần mềm/công cụ sửa chữa; phương án tổ chức thực hiện, thời gian cắt điện dự kiến; giải pháp đối với vấn đề bản quyền và công tác bảo hành.
· Nhà thầu phải cung cấp tối thiểu 01 giấy chứng nhận của người sử dụng cuối cùng chứng nhận khả năng khai báo cấu hình đưa vào vận hành thành công hệ thống máy tính điều khiển PCS9700/NR Electric và chứng chỉ đào tạo hệ thống cho cán bộ tham gia công trình hoặc cung cấp giấy uỷ quyền và cam kết hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hệ thống máy tính điều khiển hiện hữu cho việc hỗ trợ kỹ thuật đối với gói thầu.
· Nhà thầu phải đề xuất ít nhất 01 kỹ sư đáp ứng các yêu cầu sau:
· Có 03 năm kinh nghiệm trong việc lắp đặt, cấu hình hệ thống điều khiển điều khiển tích hợp (PCS9700/NR Electric) 
· Có chứng chỉ đào tạo về hệ thống điều khiển tích hợp tương tự như hệ thống điều khiển tích hợp PCS9700/NR Electric.
· Hoặc nhà thầu phải có văn bản cam kết với Công ty Truyền tải điện 1 trong HSDT (giữ nguyên hiện trạng phần cứng, phần mềm của trạm) về việc ghép nối, cấu hình hệ thống máy tính điều khiển đã được trang bị tại các trạm biến áp và cung cấp báo cáo thử nghiệm chứng minh khả năng dịch vụ khai báo cấu hình thành công với hệ thống điều khiển máy tính hiện có hoặc xác nhận vận hành thành công của hệ thống mà nhà thầu áp dụng trong gói thầu này để tạo thành một hệ thống điều khiển thống nhất chung cho toàn trạm biến áp. 
· Trong trường hợp trúng thầu (nhà thầu phải tổ chức DEMO chứng minh các khả năng trên dưới sự chứng kiến của chủ đầu tư trước khi ký hợp đồng chính thức)

· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ giấy phép bán hàng của nhà sản xuất cho hệ thống điều khiển tích hợp (phần mềm) (nếu có) .... cấp cho gói thầu.

· Ghi chú:
· (*) Trường hợp nhà thầu cam kết với Công ty Truyền tải điện 1, nhà thầu phải cung cấp tối thiểu 01 giấy chứng nhận của người sử dụng cuối cùng chứng nhận khả năng khai báo cấu hình đưa vào vận hành thành công với hệ thống máy tính điều khiển hiện hữu và cung cấp giấy uỷ quyền hoặc hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hệ thống máy tính điều khiển cho việc hỗ trợ kỹ thuật đối với gói thầu.

· Nhà thầu phải cung cấp danh sách nhân sự chủ chốt thực hiện gói thầu này (tối thiểu 01 người). Những người thực hiện việc cấu hình hệ thống điều khiển bắt buộc đã phải qua khóa đào tạo hệ thống cấp chứng chỉ xác nhận đã hoàn thành khóa đào tạo hệ thống và đủ khả năng thực hiện cấu hình hệ thống.
· Nhà thầu phải cung cấp tối thiểu 01 giấy chứng nhận của người sử dụng cuối cùng chứng nhận khả năng khai báo cấu hình đưa vào vận hành thành công với hệ thống máy tính điều khiển và cung cấp giấy uỷ quyền hoặc hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hệ thống máy tính điều khiển hiện hữu cho việc hỗ trợ kỹ thuật đối với gói thầu.
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT KỸ THUẬT
	Gói thầu:
	01.NB.25 Cấu hình hệ thống MTĐK phục vụ chuyển đổi đấu nối tự dùng phía 22kV của MBA AT2 sang lấy nguồn tự dùng địa phương - Trạm biến áp 220kV Phủ Lý

	Công trình:
	Chuyển đấu nối tự dùng phía 22kV của MBA AT2  sang lấy nguồn từ tự dùng địa phương – Trạm biến áp 220kV Phủ Lý


	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG CỦA NHÀ THẦU

	1
	Có và cung cấp danh sách cán bộ là chuyên gia về hệ thống MTĐK của hãng NR Electric hoặc được hãng NR Electric đào tạo và cấp chứng chỉ
	Yêu cầu
	

	2
	Khảo sát thực tế hệ thống MTĐK hiện hữu, BCU hiện hữu, hệ thống SCADA hiện hữu và các bản vẽ hiện hữu tại trạm 220kV Phủ Lý liên quan đến khối lượng công việc thực hiện khi bỏ đi ngăn lộ 432. Vẽ lại đầy đủ hệ thống mạng Lan (Có đầy đủ IP của các thiết bị kết nối vào hệ thống MTĐK) sau khi thi công và sau khi hoàn thành
	Yêu cầu
	

	3
	- Tuân thủ tuyệt đối các quy định đảm bảo an toàn thông tin:

+ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

+ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

+ Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 14/01/2021 của Hội đồng thành viên

+ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quy định đảm bảo an toàn thông tin

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Quyết định số 99/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định Đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ngày 18/01/2021;

+ Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 05/9/2022 của EVN về việc ban hành tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hê thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam: về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Quyết định 758/QĐ-EVN ngày 11/08/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “An toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông dùng riêng (VTDR) và tự động hóa (TĐH) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)”;

+ Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị Viễn thông và Công nghệ thông tin trong NPT ban hành theo quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019;

- Khi thi công đơn vị thi công phải có trách nhiệm bàn giao các file sao lưu cấu hình máy tính, rơ le, BCU và các tài khoản đăng nhập cho đơn vị QLVH, không được cấp cho đơn vị hay cá nhân nào khác.

- Các phần mềm cài đặt trên các máy tính kỹ sư, HMI1, HMI2 phải là phần mềm bản quyền không chứa mã độc, được kiểm duyệt bởi các phòng chức năng của đơn vị QLVH. Không được cái phần mềm Teamview, Utraview, Anydesk…tắt chế độ chế độ Remote Desktop.

- Chỉ sử dụng Cổng DVD sao lưu, cài đặt máy kỹ sư, HMI1, HMI2 không được sử dụng USB hay ổ cứng di động.

- Tuyệt đội không kết nối internet, các thiết bị ngoại vi vào các máy tính kỹ sư, HMI1, HMI2.
	Yêu cầu
	

	4
	Cấu hình hệ thống máy tính điều khiển PCS9700 của hãng Nari sau khi bỏ đi ngăn lộ 432 để phủ hợp tương thích với sơ đồ mới
	Yêu cầu
	

	5
	Cấu hình Goose liên động BCU1, BCU2 của ngăn lộ 232, 132 sau khi bỏ đi ngăn lộ 432
	Yêu cầu
	

	6
	Cấu hình Gateway RCS-9698H để bỏ các địa chỉ  tín hiệu, đo lường liên quan đến ngăn lộ 432 gửi lên SCADA và tín hiệu điều khiển từ A1 qua hệ thống CSADA đến địa chỉ ngăn lộ 432 
	Yêu cầu
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